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6:45 - 7:15 Đón trẻ/ Trực nhật
7:15 - 7:30 Thể dục sáng
7:30 - 8:00 Ăn sáng - Vệ sinh

8:00 - 8:15 Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh
Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

8:15 - 8:45
Hoạt động Vui chơi :

Ném còn
Hoạt động ngoài trời:

Leo núi tháp chữ A
Mỹ Thuật-Điêu Khắc

Khắc họa tiết hình vuông
Hoạt động cá nhân 

Làm bài tập
Hoạt động ngoài trời :

Vịt đi về nhà

8:45 - 9:00 Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

9:00- 9:30 Khám phá khoa học/ Công nghệ tái chế
Thiết kế máy bắn giấy

Toán học nền tảng
Ôn tập cao - thấp , dài - ngắn

Khám phá thực phẩm
Rửa rau củ và rau gia vị kỹ càng

Toán học nền tảng
Ôn tập vị trí đối tượng phía trên dưới của đối 

tượng

Làm quen chữ viết Tiếng việt
Kỹ năng cầm bút đúng

9:30 - 10:00

Hoạt động học tiếng Anh 
Language & Expression

My 5 senses
Keywords :eyes, ears, mouth, nose, hair, 

fingers, hands, legs, see, smell, hear, touch, 
feel

Hoạt động học tiếng Anh 
Song and Story
Use your eyes

Keywords :eyes, ears, mouth, nose, hair, 
fingers, hands, legs, see, smell, hear, 

touch, feel

Hoạt động học tiếng Anh
Phonics

Short vowel a - am
Keywords :am, ram, jam, dam, yam

Hoạt động học tiếng Anh
Logical Thinking

Getting to know number 11 - 15
Keywords : 11- 15

Hoạt động học tiếng Anh
Review

Show and tell
Objectives :Encourage students to speak 

confidently in front of their class

10:00 -10:30
 Hoạt động cá nhân

Xếp hình sáng tạo cùng bông tăm

Rèn luyện thể chất
Kỹ năng phối kết hợp :

 Bài khởi động

Hoạt động với nước
Làm quen môi trường nước

Hoạt động Vui chơi
Chơi tự do

Hoạt động với nước
Làm quen môi trường nước P2

10:45 - 11:45 Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ
11:45 - 13:45 Ngủ trưa
13:45 - 14:30 Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo
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14:30 - 15:00
Toán học nền tảng

Ôn tập nhận biết chữ số từ 1 đến 5
 Lịch thiệp nhã nhặn

Sử dụng lời cảm ơn xin lỗi đúng cách

Mỹ Thuật
(Hội họa/Thủ công)
Vẽ con công sáng tạo

Cảm thụ tác phẩm văn học / Thuyết trình
Ôn truyện : Thỏ con đi học

Môi trường Xã hội/ Môi trường tự nhiên
So sánh về sở thích của bạn trai và bạn gái

15:00 - 15:30
Giáo dục cảm xúc

Mục tiêu hòa hợp ( tiết 1)
Hoạt động cá nhân 
Đồ theo các nét đứt

Cảm thụ âm nhạc
Ôn tập hát : Vui đến trường

Mỹ Thuật - Nặn
Nặn hình vuông Sinh hoạt cuối tuần

15:30- 16:00

Hoạt động học tiếng Anh 
 Playtime Activity 1

My 5 senses
Keywords :eyes, ears, mouth, nose, hair, 

fingers, hands, legs, see, smell, hear, touch, 
feel

Hoạt động học tiếng Anh
Playtime Activity 2

Use your eyes
Keywords : eyes, ears, mouth, nose, hair, 

fingers, hands, legs, see, smell, hear, 
touch, feel

Hoạt động học tiếng Anh
Playtime Activity 3
Short vowel a - am

Keywords :am, ram, jam, dam, yam

Hoạt động học tiếng Anh
Playtime Activity 4

Getting to know number 11 - 15
Keywords : 11- 15

Hoạt động học tiếng Anh
Playtime Activity 5

Review all the learned content.
Objectives : Students have fun and review

16:00- 16:30 Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn
16:30 - 17:00 Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ


